
1

Các tuyến đê Đông

trực diện đầm Thị

Nại 

         27.8 

1.1 Tuyến đê Đông
Km0 -:- 

Km0+1500
           1.5 

Thị trấn 

Tuy Phước

Cấp 

V
4.0 8.0 5.0

Bê tông 

xi măng 

M250 

2.5

Tấm lát bê 

tông đúc sẵn 

âm dương 

50x50x12cm 

2.0

Bê tông 

M200 

đá 1x2

Khu phố 

Phong 

Thạnh

48.0 180

Đảm bảo 

chống lũ, ngăn 

triều cường và 

nước biển 

dâng, ứng với 

bão cấp 9 

1.2 Tuyến đê Đông
Km1 +1500 -:-

Km2+500
           1.0 

Xã Phước 

Nghĩa

Cấp 

V
4.0 8.0 5.0

Bê tông 

xi măng 

M250 

2.5

Tấm lát bê 

tông đúc sẵn 

âm dương 

50x50x12cm 

2.0

Bê tông 

M200 

đá 1x2

Thôn 

Huỳnh 

Mai

21.6 105

Đảm bảo 

chống lũ, ngăn 

triều cường và 

nước biển 

dâng, ứng với 

bão cấp 9 

1.3 Tuyến đê Đông
Km2 +500 -:-

Km6+500
           4.0 

Xã Phước 

Thuận

Cấp 

V
3.0 6.0 5.0

Bê tông 

xi măng 

M250 

2.5

Tấm lát bê 

tông đúc sẵn 

âm dương 

50x50x12cm 

2.0

Bê tông 

M200 

đá 1x2

Thôn 

Quảng 

Vân, Bình 

Thái, 

Nhân Ân 

và Lộc Hạ

240.0 825

Đảm bảo 

chống lũ, ngăn 

triều cường và 

nước biển 

dâng, ứng với 

bão cấp 9 

1.4 Tuyến đê Đông
Km6+500 -:-

Km11+00
           4.5 

Xã Phước 

Sơn

Cấp 

V
3.0 6.0 5.0

Bê tông 

xi măng 

M250 

2.5

Tấm lát bê 

tông đúc sẵn 

âm dương 

50x50x12cm 

2.0

Bê tông 

M200 

đá 1x2

Thôn 

Vinh 

Quang 2, 

Lộc 

Thượng 

và Dương 

Thiện

315.0 855

Đảm bảo 

chống lũ, ngăn 

triều cường và 

nước biển 

dâng, ứng với 

bão cấp 9 

1.5 Tuyến đê Đông
Km11+00 -:-

Km21+550
      10.55 

Xã Phước 

Hòa

Cấp 

V
3.0 6.0 5.0

Bê tông 

xi măng 

M250 

2.5

Tấm lát bê 

tông đúc sẵn 

âm dương 

50x50x12cm 

2.0

Bê tông 

M200 

đá 1x2

Thôn Kim 

Đông, 

Kim Tây, 

Tân Giản

738.5 2,400

Đảm bảo 

chống lũ, ngăn 

triều cường và 

nước biển 

dâng, ứng với 

bão cấp 9 

1.6 Tuyến đê Đông
Km21+550 -:-

Km27+780
         6.23 

Xã Phước 

Thắng

Cấp 

V
3.0 6.0 5.0

Bê tông 

xi măng 

M250 

2.5

Tấm lát bê 

tông đúc sẵn 

âm dương 

50x50x12cm 

2.0

Bê tông 

M200 

đá 1x2

Thôn An 

Lợi, Phổ 

Đồng

646.1 450

Đảm bảo 

chống lũ, ngăn 

triều cường và 

nước biển 

dâng, ứng với 

bão cấp 9 

Đánh giá khả 

năng chống 

bão

Địa danh

(huyện Tuy 

Phước) Hệ số 

mái
Kết cấu

(Kèm theo Văn bản số         /UBND-NN  ngày      tháng      năm 2023 của UBND huyện Tuy Phước)

Chênh cao

(Mặt đê/ 

đỉnh tường - 

CT đê TK)

Chiều cao 

đê so với 

mặt bãi

(m)

Cấp 

đê

Cao trình (m)

Mặt

 đê

Đỉnh 

tường 

chắn sóng

Địa danh

Diện 

tích

(ha)

Dân số

(người)
Chiều 

rộng

(m)

Kết cấu
Hệ số 

mái

Mặt đê Mái đê phía đồng

Kết 

cấu

Phụ lục 1

Mái đê phía đầm

Khu vực được bảo vệ

BIỂU ĐÁNH GIÁ CAO TRÌNH, MẶT CẮT HIỆN TRẠNG ĐÊ TRƯỚC MÙA LŨ, BÃO NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHƯỚC

TT Tuyến đê 
Vị trí 

Km - Km

 Chiều 

dài

(km) 

Kích thước mặt cắt ngang đê hiện tại
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